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  	DỰ THẢO 2
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức
lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
[bookmark: dieu_1]Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày......tháng .....năm 2024.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
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QUY ĐỊNH
Tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 (Kèm theo Quyết định số      /2024/QĐ-UBND ngày    tháng       năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định cụ thể một số tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo khoản 2 Điều 33 Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh
a) Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp (sau đây gọi chung là Giám đốc Sở và tương đương);
b) Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp (sau đây gọi chung là Phó Giám đốc Sở và tương đương);
c) Chi Cục trưởng, Trưởng Ban, Trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Trưởng phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở);
d) Phó Chi Cục trưởng, Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng phòng thuộc Sở; Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng phòng thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở);
đ) Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở);
e) Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở).
2. Đối với cấp phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là cấp huyện):
a) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc huyện);
b) Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc huyện).
3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ các trường Đại học, Cao đẳng); đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở và tương đương; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:
a) Trưởng, Phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trực thuộc các Sở và tương đương;
b) Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trực thuộc các Sở và tương đương (nếu có).
c) Trưởng, Phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4. Chức vụ, chức danh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này được xác định theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức đó theo quy định của pháp luật.
5. Chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước tại cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước khác được thành lập theo quy định của pháp luật được xác định theo tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó và được tính là tương đương với chức vụ, chức danh phù hợp theo cấp quản lý hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
1. Công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Đảng.
2. Công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP, Điều 42 Nghị định 138/2020/NĐ-CP và Quy định này.
3. Viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự nghiệp đảm bảo các tiêu chuẩn gồm: Điều 44 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 24 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP); quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có); các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 29/2024/NĐ-CP và Quy định này.
4. Các trường hợp đặc thù theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 29/2024/NĐ-CP, trường hợp được phân công phụ trách hoặc kiêm nhiệm thì không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn chức vụ, chức danh khi bổ nhiệm theo Quy định này.
Điều 4. Tiêu chuẩn chung
1. Công chức, viên chức được giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức vụ, chức danh bổ nhiệm. Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. 
2. Công chức, viên chức bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật):
a) 12 tháng đối với hình thức kỷ luật Khiển trách.
b) 30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo.
c) 60 tháng đối với hình thức kỷ luật Cách chức.
Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích
1. Công chức, viên chức đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý:
a) Đối với bổ nhiệm chức vụ cao hơn: Được cấp có thẩm quyền xếp loại chất lượng từ mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian tối thiểu 03 năm công tác liền kề với năm bổ nhiệm.
Trừ trường hợp công chức, viên chức đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không áp dụng tiêu chuẩn tại điểm a khoản này.
b) Đối với bổ nhiệm lại: Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng từ mức Hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong thời hạn giữ chức vụ, chức danh.
2. Công chức, viên chức không giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý
a) Đối với bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh Phó Giám đốc sở và tương đương, Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: trong thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực có ít nhất 01 năm được cấp có thẩm quyền xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thời gian còn lại được xếp loại chất lượng từ mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
b) Đối với bổ nhiệm vào các chức vụ, chức danh còn lại: được cấp có thẩm quyền xếp loại chất lượng từ mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực.
Điều 6. Tiêu chuẩn, điều kiện về kết quả và sản phẩm
Công chức, viên chức dự kiến bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao hơn khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự án, đề án, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và triển khai thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, chức vụ dự kiến bổ nhiệm như sau:
a) Giám đốc sở, Phó Giám đốc và tương đương: Chủ trì xây dựng ít nhất 02 dự án, đề án, chương trình, kế hoạch có phạm vi triển khai trên địa bàn tỉnh hoặc cấp huyện.
b) Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, thuộc huyện; Trưởng, Phó đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh: Chủ trì xây dựng ít nhất 02 dự án, đề án, chương trình, kế hoạch có phạm vi triển khai theo ngành, lĩnh vực dự kiến bổ nhiệm.
c) Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, thuộc huyện; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì hoặc tham gia xây dựng ít nhất 02 dự án, đề án, chương trình, kế hoạch có phạm vi triển khai theo ngành, lĩnh vực dự kiến bổ nhiệm. 
d) Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở; Trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ trì xây dựng ít nhất 02 dự án, đề án, chương trình, kế hoạch có phạm vi triển khai theo ngành, lĩnh vực dự kiến bổ nhiệm. 
đ) Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở; Phó đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ trì hoặc tham gia xây dựng ít nhất 02 dự án, đề án, chương trình, kế hoạch có phạm vi triển khai theo ngành, lĩnh vực dự kiến bổ nhiệm. 
Đối với các chức danh người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu của bộ phận thực hiện vị trí chuyên môn dùng chung như: Chánh Thanh tra sở, Chánh Văn phòng sở, Phó Chánh Thanh tra sở, Phó Chánh văn phòng sở, Trưởng phòng hành chính - tổng hợp, phạm vi triển khai theo ngành, lĩnh vực tại khoản 2 điều này được xác định là trong phạm vi cơ quan, đơn vị dự kiến bổ nhiệm.
3. Đối với các chức danh không thuộc khoản 1, 2 Điều này: cấp có thẩm quyền bổ nhiệm theo phân cấp quản lý, quyết định tiêu chuẩn, điều kiện về sản phẩm cụ thể phù hợp với phạm vi tham mưu đối với chức danh (nếu có).
Điều 7. Tiêu chuẩn về trình độ
1. Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác theo quy định của cấp có thẩm quyền. 
2. Về lý luận chính trị
a) Đối với Phó Giám đốc Sở và tương đương và Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: có bằng tốt nghiệp cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.
b) Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng, Phó trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở và tương đương; Trưởng, phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.
3. Về quản lý nhà nước
Trưởng, Phó trưởng Phòng và tương đương thuộc Sở, thuộc huyện và Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trực thuộc sở và tương đương: có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính. 
Điều 8. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm, thời gian công tác
1. Thời gian giữ chức vụ hoặc chức vụ, chức danh tương đương theo quy định tại điểm c khoản 2 các Điều 25, 26, 27 và 28; điểm b khoản 2 các Điều 29 và 31 Nghị định số 29/2024/NĐ-CP: ít nhất là 02 năm.
[bookmark: _GoBack]2. Thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực đối với trường hợp của viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo chức danh như sau:
(Cơ sở đề xuất: Áp dụng tương tự thời gian công tác liên tục được quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP theo chức danh tương đương tại Quyết định 799-QĐ/TU ngày 11/7/2023)
a) Đối với bổ nhiệm Trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: đủ 07 năm trở lên.
b) Đối với bổ nhiệm Phó trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc sở và tương đương: đủ 05 năm trở lên.
c) Đối với bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc sở và tương đương: đủ 03 năm trở lên.
d) Đối với nhiệm Trưởng, Phó phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc sở và tương đương và trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: đủ 02 năm trở lên
Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.
4. Thời gian công tác liên tục tại điều này, không bao gồm thời gian tập sự, thử việc.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quy định này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo theo quy định.
2. Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo Quy định này. Chủ trì rà soát, cử hoặc tạo điều kiện cho cá nhân tham gia đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp đã bổ nhiệm nhưng chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.
3. Những nội dung không được quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định của Đảng và Nghị định số 29/2024/NĐ-CP.
4. Trường hợp quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành có nội dung khác thì áp dụng pháp luật chuyên ngành và quy định của Đảng.
5. Các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý trái với quy định này hết hiệu lực thi hành.
6. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương./.
